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Kinh doanh quốc tế

1 2431330055 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 07/05/2006 24ĐHKQ01 15 3,60 8,38 97,00 Xuất sắc

2 2431330029 Lê Thị Ánh Nguyệt Nữ 15/05/2003 24ĐHKQ01 15 3,60 8,38 95,00 Xuất sắc

3 2431330044 Phạm Thúy An Nữ 10/11/2006 24ĐHKQ01 15 3,60 8,50 90,00 Xuất sắc

4 2431330059 Phan Nguyễn Thủy Tiên Nữ 15/10/2006 24ĐHKQ01 15 3,60 8,44 88,00 Giỏi

5 2431330019 Trần Ngọc Phương Trinh Nữ 14/06/2006 24ĐHKQ01 15 3,50 8,30 88,00 Giỏi

Kinh tế vận tải - chương trình Tiếng Việt

1 2431740293 Lê Phương Thảo Anh Nữ 15/09/2006 24ĐHKVLQ3 15 4,00 9,20 100,00 Xuất sắc

2 2431740089 Võ Thị Uyển Nhi Nữ 30/05/2006 24ĐHKVLĐ 15 4,00 9,18 99,00 Xuất sắc

3 2431740267 Trần Hoàng Trang Nữ 26/11/2006 24ĐHKVLQ3 15 4,00 8,82 97,00 Xuất sắc

4 2431740274 Phan Thị Cẩm Nhung Nữ 04/02/2006 24ĐHKVLĐ 15 4,00 9,24 95,00 Xuất sắc

5 2431740291 Ngô Anh Tài Nam 15/03/2006 24ĐHKVLĐ 15 4,00 9,60 94,00 Xuất sắc

6 2431740284 Nguyễn Thị Đỗ Quyên Nữ 25/12/2006 24ĐHKVLQ3 15 4,00 9,30 93,00 Xuất sắc

7 2431740204 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 12/03/2006 24ĐHKVLQ2 15 4,00 9,10 92,00 Xuất sắc

8 2431740148 Mai Thị Thiên Thanh Nữ 13/08/2006 24ĐHKVLQ2 15 4,00 9,14 91,00 Xuất sắc

9 2431740162 Quách Tiểu Bích Nữ 30/10/2006 24ĐHKVLQ2 15 3,90 9,00 97,00 Xuất sắc

10 2431740091 Nguyễn Trần Thảo Hương Nữ 24/07/2006 24ĐHKVLQ1 15 3,90 8,80 97,00 Xuất sắc

11 2431740261 Nguyễn Thái Hằng Nữ 06/05/2006 24ĐHKVLĐ 15 3,90 9,08 94,00 Xuất sắc

12 2431740322 Nguyễn Khánh Linh Nữ 29/10/2006 24ĐHKVC2 15 3,90 8,96 94,00 Xuất sắc

13 2431740311 Phạm Châu Linh Nữ 23/05/2006 24ĐHKVLQ3 15 3,90 8,70 94,00 Xuất sắc

14 2431740221 Chu Thanh Vân Nữ 11/05/2006 24ĐHKVLĐ 15 3,90 8,76 93,00 Xuất sắc

15 2431740286 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 12/03/2006 24ĐHKVLQ3 15 3,90 8,96 92,00 Xuất sắc

16 2431740232 Nguyễn Ngô Bảo Phương Nữ 12/11/2006 24ĐHKVLĐ 15 3,90 8,68 91,00 Xuất sắc

17 2431740137 Võ Nguyễn Minh Tuyền Nữ 08/01/2006 24ĐHKVC1 15 3,90 9,22 90,00 Xuất sắc

18 2431730362 Hoàng Thanh Thanh Huyền Nữ 23/04/2006 24ĐHKVLĐ 18 3,83 9,00 95,00 Xuất sắc

19 2431740243 Nguyễn Phan Diễm My Nữ 18/06/2006 24ĐHKVLQ3 18 3,83 8,62 90,00 Xuất sắc

1 2431740086 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 22/08/2006 24ĐAKV01 15 4,00 9,08 97,00 Xuất sắc

2 2431740191 Lê Trần Bảo Trân Nữ 02/12/2006 24ĐAKV01 15 3,90 8,80 92,00 Xuất sắc

3 2431740305 Dương Ngọc Thúy Quỳnh Nữ 28/02/2006 24ĐAKV01 18 3,83 8,68 95,00 Xuất sắc
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